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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  25/4/2023 This study aims to assess the impact of sand mining activities on the 

environment and public health in Thang Loi commune, Van Giang 

district, Hung Yen province. The study conducted a field survey and 40 

households’ structure interviews in three villages with the closest 

distance to the sand mining site. The results show that the excavation 

and transportation of sand caused dust stick on surface of the leaves, 

slowing the tree’s growth; land subsidence, landslides, sedimentation of 

canals near the mining site and some areas where sand trucks pass 

through. Specifically, the estimated amount of dust emission was 99 kg 

per day, NOx reached 95.04 kg per day when the trucks speed are at 60 

km per hour. These results provide qualitative and quantitative 

evidences for scientists and environmental managers for proper 

proposal of suitable management solutions and sand mining strategies 

toward environmental and local public health protections. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  25/4/2023 Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát 

đến môi trường và đời sống người dân tại xã Thắng Lợi, huyện Văn 

Giang, tỉnh Hưng Yên. Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát thực địa, 

phỏng vấn trực tiếp 40 hộ dân của 3 thôn có khoảng cách gần nhất với 

khu vực khai thác cát. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc khai thác và 

vận chuyển cát khiến bụi bám trên bề mặt lá làm cho cây chậm phát 

triển; xuất hiện hiện tượng sụt lún, sạt lở đất, bồi lắng kênh mương gần 

khu vực khai thác và một số khu vực có xe vận chuyển cát đi qua. Cụ 

thể, lượng phát thải bụi là 99 kg/ngày, lượng NOx có thể đạt 95.04 

kg/ngày khi xe chạy ở tốc độ 60 km/h… Kết quả nghiên cứu này sẽ là 

cơ sở cho các nhà khoa học, các nhà quản lý trong việc đề xuất các giải 

pháp quản lý và khai thác cát phù hợp nhằm bảo vệ môi trường và sức 

khỏe người dân địa phương. 
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1. Giới thiệu 

Các hoạt động khai thác cát đang diễn ra tại Việt Nam do nhu cầu cát cho xây dựng và cát san 

lấp với khối lượng tăng cao, quy mô lớn. Mỗi năm nước ta có nhu cầu sử dụng khoảng 120 triệu 

m
3
 cát cốt liệu xây dựng [1]. Tại vùng sông Hồng qua địa bàn tỉnh Hưng Yên nhu cầu cát có xu 

thế gia tăng cả về qui mô và cường độ do đặc điểm phát triển kinh tế xã hội của khu vực và các 

vùng phụ cận, đặc biệt là quá trình đô thị hóa, phát triển hạ tầng và xây dựng [2], [3]. Nhu cầu cát 

cho xây dựng tại Hưng Yên năm 2020 thống kê khoảng 40 triệu m
3
 [4]. Nhu cầu tăng trong khi 

công tác thăm dò, khai thác còn tồn tại không ít bất cập trong quản lý về khoáng sản, công nghệ 

và thiết bị khai thác chưa đồng bộ còn khá phổ biến, gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường 

sinh thái trên sông và đới ven bờ.  

Khai thác cát quá mức có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường trong đó 

các hố sâu hình thành trong quá trình khai thác cát gây ra sự hủy hoại về môi trường dưới nước 

và vùng ven sông, gây tác động đến hình thái sông và đa dạng sinh học [5]; là nguyên nhân chủ 

yếu tác động đến tính chất dòng chảy và sóng, thay đổi diễn biến xói/bồi tại các khu vực cửa sông 

[6]. Các kết quả nghiên cứu trước đây [7] – [9] đều chỉ ra do lòng sông rộng và sâu nên việc nạo 

vét này không ảnh hưởng nhiều đến chế độ thủy lực toàn vùng cũng như trữ lượng khai thác 

nhưng có sự thay đổi về hình thái của bãi bồi [10], khu vực hạ lưu và tác động đến các thành 

phần môi trường xung quanh khu vực khai thác cát [11]. Bên cạnh đó, việc tập kết bến bãi cát 

khai thác với quy mô nhỏ lẻ, hiện tượng phổ biến liên quan đến khai thác cát gây ảnh hưởng tới 

hệ sinh thái trên cạn và dưới nước, gây ô nhiễm môi trường không khí xung quanh khu khai thác. 

Việc khai thác cát sỏi trên địa bàn xã Thắng Lợi được cấp phép do Công ty cổ phần Đầu tư 

Khai thác khoáng sản Hưng Yên thực hiện từ năm 2000. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm 

đánh giá ảnh hưởng môi trường từ hoạt động khai thác cát tại khu vực xã Thắng Lợi, huyện Văn 

Giang, tỉnh Hưng Yên nhằm đề xuất các giải pháp hạn chế các tác động tiêu cực của việc khai 

thác bãi cát tại địa phương và nâng cao nhận thức của người dân trong việc khai thác khoáng sản, 

bảo vệ tài nguyên môi trường. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học quan trọng và là tài liệu 

tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo, đồng thời trợ giúp công tác quản lý trong việc đề xuất 

các giải pháp khả thi phù hợp với điều kiện của địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác 

quản lý về khai thác cát trên địa bàn xã Thắng Lợi.   

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Phương pháp kế thừa 

Tham khảo và kế thừa các thông tin, số liệu về hiện trạng quy hoạch sử dụng đất đai và tài 

nguyên tại địa bàn nghiên cứu từ Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất huyện Văn Giang 

và xã Thắng Lợi giai đoạn 2021-2030.  

2.2. Phương pháp khảo sát thực địa 

Khảo sát thực địa tại khu vực khai thác cát và vùng ảnh hưởng trên địa bàn xã Thắng Lợi, 

huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên nhằm thu thập và nâng cao hiểu biết đầy đủ về điều kiện tự 

nhiên (môi trường nền, tài nguyên sinh vật...), kỹ thuật cụ thể cũng như hoạt động khai thác để 

đưa ra những nhận xét, đánh giá chính xác về các tác động gây ra bởi các hoạt động khai thác cát 

tại Thắng Lợi với các đối tượng môi trường khác nhau, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp có 

tính khả thi cao hơn. Bên cạnh đó nghiên cứu tiến hành điều tra hiện trạng xe cơ giới hạng nặng 

theo các nhóm khác nhau hoạt động tại bãi cát Thắng Lợi bao gồm loại nhiên liệu sử dụng, lượng 

nhiên liệu trung bình, số km di chuyển trung bình hàng ngày, số lần di chuyển trung bình trong 

ngày, trọng tải xe nhằm tính toán phát thải các chất ô nhiễm không khí và bụi do hoạt động khai 

thác cát tạo ra.  

Số liệu về hiện trạng xe tại bãi cát Thắng Lợi được sử dụng làm đầu vào tính toán phát thải ô 

nhiễm không khí theo hướng dẫn kỹ thuật của WHO năm 1993 [12]. Đánh giá các nguồn ô nhiễm 
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không khí từ các hoạt động khai thác với các hệ số phát thải áp dụng cho các loại xe cơ giới theo 

các trọng tải khác nhau (7 tấn và 15 tấn) với tốc độ di chuyển khác nhau. Theo số liệu điều tra, 

hoạt động khai thác bãi cát đạt trung bình 30 m
3
/ngày. Ngoài ra, họ thực hiện chở thuê 2000 

m
3
/ngày đêm cho công trường Vinhome Ocean Park 2 trong cùng địa bàn huyện Văn Giang từ 

năm 2021 đến nay. Qua khảo sát từ các chủ xe, hoạt động chở cát chủ yếu là trong huyện, với 

quãng đường trung bình 15 km/chiều, tương ứng 30 km/2 chiều đi và về. Kết quả điều tra về hoạt 

động của xe và các hệ số phát thải của xe theo hướng dẫn của WHO năm 1993 được trình bày 

trong bảng 1.  
Bảng 1. Thống kê hoạt động của xe chở cát chạy dầu diesel 

Loại xe 
Số 

chuyến/ngày 

Số 

km/chuyến 

Tốc độ 

(km/h) 

Hệ số phát thải WHO (kg/1000km) 

TSP SO2 NOx CO VOC 

7 tấn 100 
30 

20 0,9 4,29 11,8 6 2,6 

15 tấn 120 60 0,9 4,15 14,4 2,9 0,8 

2.3. Phương pháp điều tra và tham vấn cộng đồng  

Nghiên cứu tiến hành điều tra phỏng vấn trực tiếp 40 phiếu chia cho người dân 3 thôn chịu 

ảnh hưởng nhiều nhất từ hoạt động khai thác cát, thôn Phù Thượng 15 phiếu, thôn Phù Bãi 10 

phiếu, thôn Phù Đình 15 phiếu. Do thôn Phù Bãi xa khu vực hoạt động bãi khai thác cát, các hộ 

ảnh hưởng ít hơn hai thôn còn lại nên số lượng phiếu điều tra của thôn Phù Bãi là 10 phiếu. Nội 

dung điều tra về các vấn đề liên quan đến hoạt động khai thác cát và ảnh hưởng của hoạt động 

khai thác cát đến môi trường tại xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, Hưng Yên.  

2.4. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 

Các thông tin, số liệu sơ cấp, thứ cấp và khảo sát thực địa về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã 

hội, việc khai thác cát và các tác động về mặt môi trường cũng như các giải pháp đề xuất tại địa 

bàn nghiên cứu được tổng hợp và phân tích trong phần mềm Excel với các phương pháp thống kê 

mô tả, phân tích hệ thống, vẽ sơ đồ và xây dựng các biểu đồ thống kê.  

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Lịch sử khai thác cát sông Hồng tại xã Thắng Lợi 

Bãi cát nằm ở phía Tây của xã Thắng Lợi thuộc địa phận thôn Phù Thượng, cách trung tâm của 

xã khoảng 2 km. Vị trí bãi cát 20°54’ vĩ bắc, 155°55’ kinh đông. Tổng diện tích sử dụng của bãi cát 

là 2000 m
2
, trong đó diện tích của khu vực chứa cát là khoảng 1200 m

2
. Chiều dài tuyến đường vận 

chuyển ở trong khu vực khai thác cát khoảng 200 m được đưa vào hoạt động và khai thác từ năm 

2000 (hình 1a). Từ khi có bãi cát trên địa bàn xã đã thúc đẩy kinh tế và tạo công ăn việc làm cho 

khu vực tạo thêm thu nhập cho người dân trong xã. Tuy nhiên bên cạnh thúc đẩy phát triển kinh tế 

những năm gần đây do hoạt động khai thác bãi cát đã ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường và 

người dân xung quanh gần bãi cát mà có tuyến đường chạy qua. Đầu những năm 2000 bãi cát đi 

vào hoạt động vẫn còn nhỏ, khu vực bãi cát chủ yếu cho giao thông thương mại vận chuyển hàng 

hóa, nguyên vật liệu xây dựng. Với sự phát triển kinh tế và hạ tầng cơ sở đường xá được mở rộng, 

giao thông đường bộ phát triển giao thông đường thủy giảm xuống nên nhu cầu về cát ngày càng 

cao dẫn đến khu vực bãi cát càng được mở rộng, xe vận tải nhỏ dần được thay thế bằng những xe 

trọng tải lớn thúc đẩy kinh tế địa phương, tạo công ăn việc làm cho người dân lao động. 

Hầu hết các hộ dân nơi đây đều là người dân bản địa rất ít hộ dân là từ nơi khác chuyển đến 

nên họ biết rõ về hoạt động khai thác bãi cát của địa phương. Theo số liệu điều tra được thể hiện 

trong hình 1b có tới 70% hộ gia đình sống trên 20 năm, 20% hộ gia đình sống 10 năm - 20 năm, 

10% hộ gia đình sống từ 5 năm - 10 năm và không có hộ gia đình dưới 5 năm. Các hộ gia đình có 

khoảng cách từ nhà đến bãi cát từ 0,3 km - 0,5 km nằm trên trục đường di chuyển của các 

phương tiện giao thông vận chuyển và khai thác cát. Thiết bị được sử dụng trong khai thác tại bãi 

cát là thiết bị hiện đại bao gồm máy xúc, gầu ngoạm, băng tải và các thiết bị khác.   



TNU Journal of Science and Technology 228(10): 213 - 220 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                  216                                                 Email: jst@tnu.edu.vn 

  
(a) (b) 

Hình 1. (a) Sơ đồ vị trí bãi cát trên địa bàn xã Thắng Lợi và (b) Biểu đồ tỷ lệ thời gian sinh sống của 

các hộ gia đình tại khu vực nghiên cứu 

3.2. Thực trạng hệ thống quản lý môi trường và khai thác cát tại xã Thắng Lợi. 

3.2.1. Công tác quản lý, vận chuyển cát qua các tuyến đường trên địa bàn 

Trên các tuyến đường khu vực có phương tiện vận chuyển cát chạy qua, ủy ban nhân dân xã 

yêu cầu người chủ bãi cát ký cam kết trong việc duy tu, bảo dưỡng đường giao thông trong quá 

trình hoạt động. Ngoài ra đơn vị khai thác cát đã hỗ trợ cát đối với các công trình giao thông 

nông thôn trên địa bàn; quan tâm đến đời sống bà con nhân dân, các khu dân cư và các chương 

trình phúc lợi xã hội. Tuy nhiên việc xử lý các tồn đọng gây ảnh hưởng đến đường mà các 

phương tiện vận chuyển cát đi qua vẫn còn chậm trễ, sự vào cuộc của chính quyền địa phương 

chưa được quan tâm đúng mức.  

 

 

(a) (b) 

Hình 2. Kết quả tổng hợp ý kiến người dân về (a) Loại xe vận chuyển cát và (b) khung giờ xe thường chạy 

Theo kết quả điều tra (Hình 2), xe thường được vận chuyển cát chủ yếu như: xe ben Hoa Mai 

(7 tấn), xe ben Howo (15 tấn) và một số rất ít các phương tiện xe thô sơ khác. Tần suất xe chạy 

vào các ngày cao điểm đạt khoảng 100 đầu xe các loại. Các loại xe chở cát thường hoạt động vào 

các khung giờ sáng với 28/40 phiếu và tối với 100% số phiếu, khung giờ mà ít bị cơ quan chức 

năng quan tâm đến.  

3.2.2. Thực trạng khai thác cát tại bãi cát xã Thắng Lợi  

Thiết bị khai thác cát dùng máy bơm nước đặc chủng, hoặc băng tải để vận chuyển cát lên bãi 

cát tập kết. Đối tượng khai thác là cát nhỏ nên có thể sử dụng máy xúc để khấu trực tiếp. Căn cứ 

theo công nghệ khai thác sử dụng máy xúc đào, bốc xúc và vận chuyển cát đi tiêu thụ. Xúc bốc 

cát là một dây truyền công nghệ quan trọng trên bãi cát. Nó liên quan chặt chẽ tới các khâu như 

hệ thống khai thác và vận tải. Làm tốt công tác xúc bốc sẽ đảm bảo cho quá trình khai thác trở 

nên nhịp nhàng, nâng cao được năng suất lao động và hiệu quả kinh tế. Để làm tốt công tác xúc 

bốc cần phải phối hợp chặt chẽ giữa hai công tác là chọn phương xúc bốc, điều khiển xúc bốc. 

Hoạt động khai thác cát tại bãi cát Thắng Lợi bao gồm 5 nhóm hoạt động chính, được thể hiện 

trong hình 3a. Đầu tiên trong hoạt động 1, cát được hút từ dưới lòng sông lên bằng các máy hút 
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cát chuyên dụng để đưa cát lên các tàu vận tải. Tiếp đến hoạt động 2, cát được vận chuyển từ các 

tàu hút cát hoặc tàu vận chuyển cát đến nơi tập kết. Với hoạt động 3, cát từ tàu hút hay tàu vận 

chuyển được đưa lên bãi tập kết bằng các phương pháp sau: dùng máy bơm nước đặc chủng, 

băng truyền tải cát hay máy xúc khấu trực tiếp lên trên bãi. Trong hoạt động 4, sử dụng máy xúc 

đào, bốc cát lên phương tiện vận chuyển cát để mang đi tiêu thụ. Hoạt động 5, các phương tiện 

vận chuyển cát đến bãi tập kết lấy cát mang đi tiêu thụ. Hoạt động hút cát lên bãi được người dân 

cho biết thường diễn ra vào thời gian đêm muộn và rạng sáng (khoảng từ 22h đêm - 2h sáng) 

(hình 3b). 

  
(a) (b) 

Hình 3. (a) Sơ đồ hệ thống các hoạt động động khai thác cát  

và (b) khung giờ hút cát lên bãi tại xã Thắng Lợi 

Theo kết quả điều tra, lượng cát khai thác của bãi cát tại xã Thắng Lợi trung bình đạt 30 

m
3
/ngày đêm. Lượng cát khai thác này liên quan đến hoạt động đăng ký khai thác, thiết bị, trữ 

lượng cũng như công suất, phương pháp khai thác cát nên lượng khai thác cát nhìn chung khá ổn 

định. Ngoài ra, chủ bãi cát thực hiện chở thuê cát xây dựng cho Vin Ocean Park 2 trên cùng địa 

bàn huyện Văn Giang từ năm 2021 với 2000 m
3
/ngày đêm. Lượng cát này sẽ được vận chuyển từ 

nơi khác đến điểm tập kết của bãi cát chủ yếu theo đường sông, sau đó sẽ được chuyển đến cơ sở 

xây dựng của Vin Ocean Park 2 trong ngày.  

3.3. Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác cát đến môi trường và sức khỏe người dân 

3.3.1. Ảnh hưởng của việc khai thác cát đến môi trường 

Kết quả phân tích từ thông tin điều tra (Bảng 2) cho thấy phần lớn người dân cho biết hoạt 

động hiện nay của bãi cát tại Thắng Lợi có 6 tác động đến môi trường xung quanh liên quan đến 

ruộng và cây xung quanh, cơ giới đất, sạt lở/sụt lún, thay đổi dòng chảy, và bồi lắng/thoát nước 

của hệ thống kênh mương. 

Bảng 2. Tổng hợp kết quả đánh giá của người dân về việc khai thác bãi cát ảnh hưởng đến môi trường  

Môi trường xung quanh Ý kiến người dân 

Ruộng, cây cối xung quanh Chậm phát triển cây cối, bụi bám trên lá ảnh hưởng đến 

phát triển của cây. 

Cơ giới đất Cơ giới đất bị thay đổi, cát lấn ở các ruộng gần bãi cát và 

có xe vận chuyển cát đi qua. 

Sạt lở, sụt lún Sạt lở khu vực gần bãi cát, sụt lún đường bộ gây hư hỏng 

đường giao thông. 

Thay đổi dòng chảy của sông không? Nếu 

có thì thay đổi như nào? 

Các hoạt động hút cát thì thay đổi dòng chảy của sông. 

Cát rơi vãi ảnh hưởng gây bồi lắng và thoát 

nước của hệ thống mương máng như thế 

nào? 

Cát rơi vãi gây bồi lắng hệ thống mương máng, ảnh 

hưởng tới thoát nước của mương máng. Làm giảm khả 

năng thoát nước của mương máng. Người dân thường 

xuyên nạo vét mương máng. 

Những đánh giá này của người dân xã Thắng Lợi là phù hợp với xu hướng chung về ảnh 

hưởng của hoạt động khai thác cát, sỏi. Trong một nghiên cứu khác về ảnh hưởng của khai thác 
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cát sỏi đến biến động sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, Bắc 

Giang [13] đã chỉ ra hoạt động khai thác cát, sỏi tại đây đã làm mất 5,67 ha diện tích đất nông 

nghiệp trong giai đoạn 5 năm 2011-2015. Qua đó, nó tác động mạnh mẽ đến thu nhập, kinh tế và 

môi trường đối với người dân nơi đây. Sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh Sentinel-2A giai đoạn 2015 – 

2020 để nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động cát, sỏi đến đường bờ sông Chu (đoạn chảy qua 

huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) [14] cho thấy bờ sông có sự biến động khá lớn với xu hướng 

chung là sạt lở, chiều dài đoạn sạt lở lớn nhất đạt gần 1000 m, chiều rộng chỗ lớn nhất đạt 

khoảng 175 m, tốc độ sạt lở trung bình là 37 m/năm, nhiều đoạn sông ở trung tâm khu vực nghiên 

cứu cũng ghi nhận tốc độ sạt lở trên 20 m/năm.  

Ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát tới môi trường nước 

Nước thải sinh hoạt của các công nhân làm việc tại bãi cát và nước mưa chảy tràn bên bề mặt 

khu vực phụ trợ là những nguồn gây ô nhiễm tới môi trường nước tại khu vực khai thác cát hiện 

nay. Bên cạnh đó, hoạt động của tàu thuyền hút và vận chuyển cát cũng làm tăng độ đục nguồn 

nước tại khu vực. Nước thải của các máy móc khai thác và phương tiện vận chuyển được thải 

trực tiếp ra môi trường không qua hệ thống xử lý; dầu mỡ từ các phương tiện máy móc không 

được thu gom và thải trực tiếp vào nước mặt. Những tác nhân này gây ảnh hưởng tới nguồn nước 

tưới tiêu, làm ảnh hưởng tới thủy sinh, động thực vật xung quanh bãi cát. Tuy nhiên theo ý kiến 

người dân hiện trạng môi trường nước mặt tại địa điểm nghiên cứu có dấu hiệu ô nhiễm nhẹ, 

không đáng nghiêm trọng. 

Ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát tới môi trường không khí  

Khí thải độc hại do đốt cháy nhiên liệu của các thiết bị máy móc; Bụi do phát sinh bốc, xúc 

vận chuyển cát; và Bụi cuốn theo trên tuyến đường vận chuyển đi tiêu thụ là những nguồn ô 

nhiễm từ hoạt động khai thác cát mà người dân cảm nhận được. Theo kết quả điều tra, 100% ý 

kiến người dân cho rằng hiện trạng môi trường không khí tại địa điểm nghiên cứu là 4 - 6 (0 là 

không ô nhiễm, mức độ ô nhiễm tăng dần từ 0 - 10). Kết quả tính toán ô nhiễm không khí do các 

hoạt động khai thác, vận chuyển cát tại bãi cát Thắng Lợi được trình bày trong Hình 4.  

  
(a) (b) 

Hình 4. (a) Kết quả tính toán lượng phát thải một số chất ô nhiễm không khí chủ yếu phát sinh  

từ hoạt động vận chuyển cát do xe 7 tấn và 15 tấn gây ra và (b) Kết quả tính toán lượng bụi  

do vận chuyển và khai thác cát tại bãi cát Thắng Lợi (kg/ngày) 

Như vậy, theo hướng dẫn tính toán lượng phát thải của từ các phương tiện giao thông của 

WHO (hình 4a), đối với các xe tải chạy dầu thì lượng phát thải NOx chiếm phần lớn nhất và có 

xu hướng tăng khoảng 22% khi tốc độ xe tăng từ 20 lên 60 km/h ở cả xe 7 tấn và 15 tấn. Ngược 

lại, lượng phát thải CO và VOC lại có xu hướng giảm khi vận tốc xe tăng lên; cụ thể, lượng phát 

thải CO giảm gần 52%, VOC giảm khoảng 69% khi tốc độ tăng từ 20 lên 60 km/h. Duy nhất chỉ 

có lượng phát thải TSP ổn định, trong khi lượng SO2 thay đổi không đáng kể. Đối với vấn đề phát 

thải bụi (hình 4b), được phản ánh nhiều nhất và cũng ảnh hưởng trực tiếp nhất đến đời sống 

người dân, ước tính đến 99 kg bụi/ngày từ hoạt động vận chuyển cát của xe 7 tấn và 15 tấn. 

Lượng phát thải bụi và các chất ô nhiễm này được tính cho 1 ngày đêm. Tuy nhiên, hoạt động 

chuyên chở cát không diễn ra rải rác cả ngày, tập trung chủ yếu khung giờ từ 8h-24h đêm. 
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3.3.2. Ảnh hưởng của việc khai thác cát đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân 

Tiếng ồn và độ rung phát sinh ra trong giai đoạn này chủ yếu từ các phương tiện vận chuyển 

cát và các hoạt động của máy móc trong quá trình khai thác. Tác động về mặt sinh học cơ thể, 

chủ yếu là đối với bộ phận thính giác và hệ thần kinh, cản trở việc giao tiếp với mọi người, khó 

tập trung trong giờ học và làm việc, ảnh hưởng đến giấc ngủ và sinh hoạt của người dân xung 

quanh bãi cát. Kết quả điều tra 40 hộ cho thấy cả 40 hộ đều bị ảnh hưởng tới giấc ngủ, 34 hộ thì 

khó tập trung học tập và làm việc, 26 hộ thường bị giật mình phần lớn là hộ gia đình có người già 

và trẻ nhỏ và 5 hộ đôi khi ảnh hưởng, cản trở trong việc giao tiếp với mọi người. Còn những hộ ở 

trong làng không bị ảnh hưởng từ các phương tiện giao thông nhiều. Ngoài ra, đối với bụi, 40 hộ 

điều tra cho rằng bụi bám trên các vật dụng trong nhà nên phải lau chùi thường xuyên, 11 hộ cảm 

thấy các đồ điện tử nhanh hỏng hơn do bị bụi bám vào nhiều (Hình 5).   

  
Hình 5. Kết quả đánh giá của người dân về ảnh hưởng của hoạt động khai thác và chuyên chở cát  

ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ gia đình     

Theo người dân được hỏi “Các hoạt động vận chuyển làm gia tăng mật độ giao thông trong 

khu vực ảnh hưởng đến chất lượng và tuổi thọ hệ thống đường thủy, cầu cống và giao thông 

đường bộ”. Bên cạnh đó, đa phần người dân phản ánh tình trạng các phương tiện có trọng tải lớn 

được sử dụng nhiều hơn trong quá trình vận chuyển cát. Bên cạnh đó kết quả điều tra cho thấy 

các hộ gia đình đều cảm thấy ô nhiễm không khí nhẹ và có các bệnh ảnh hưởng tới sức khỏe như 

bệnh hô hấp, bệnh về mắt, bệnh da liễu. theo kết quả điều tra, 100% các gia đình đều có người bị 

bệnh về da liễu và bị bệnh về mắt. 

3.4. Đề xuất giải pháp BVTM và quản lý bền vững hoạt động khai thác cát tại xã Thắng Lợi 

05 nhóm các giải pháp được người dân đề xuất nhằm phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường và giảm thiểu tác động đến sức khỏe của người dân bao gồm (i) Nhóm các biện pháp liên 

quan đến sinh kế: Hỗ trợ, tạo công ăn việc làm cho các hộ mất đất và bị ảnh hưởng nhiều khu vực 

gần bãi cát, (ii) Giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước: Thu gom dầu máy, duy tu bảo dưỡng tránh 

dò rỉ xăng dầu; (iii) Giảm thiểu ô nhiễm không khí: Thống nhất lịch trình vận chuyển cho hợp lý, 

che phủ bạt phương tiện di chuyển, thực hiện nghiêm túc kế hoạch bảo vệ môi trường; (iv) Giảm 

thiểu tiếng ồn: thống nhất lịch trình vận chuyển; và (v) Nâng cao năng lực công tác quản lý môi 

trường cấp cơ sở bao gồm tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý vi phạm theo thẩm quyền, tuyên 

truyền đến người dân quy định về liên quan đến hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản và 

bảo vệ môi trường. Bênh cạnh đó công tác tuyên truyền và giáo dục, truyền thông môi trường 

cũng cần được thực hiện thường xuyên và đồng bộ cho người dân, công nhân và ban quản lý bãi 

cát thông qua các kênh thông tin đại chúng và phương tiện truyền thông.  

4. Kết luận 

Thắng Lợi là một xã thuần nông thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng, là xã có địa hình khá 

bằng phẳng và có hoạt động khai thác cát diễn ra thường xuyên. Bãi cát đi vào hoạt động từ năm 

2000 và đang có những tác động ảnh hưởng tới môi trường xung quanh bãi cát ở mức độ nhẹ. 

100% hộ gia đình hai bên trục đường có ô tô vận chuyển cát chạy qua đều chịu ảnh hưởng do bụi, 

tiếng ồn từ các phương tiện. 100% tất cả các hộ dân đều cho là có bụi bám vào các đồ vật trong 

gia đình và có ảnh hưởng đến da liễu. Hiện trạng môi trường nước mặt tại địa điểm nghiên cứu là 
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bình thường, có dấu hiệu ô nhiễm nhẹ theo đánh giá của người dân. Bên cạnh đó việc khai thác 

cát cũng gây ra ảnh hưởng về tiếng ồn đối với các hộ dân được phỏng vấn do khung giờ hoạt 

động ban đêm của bãi cát. Các nhóm biện pháp quản lý, phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường không khí và tác động sức khỏe đối với người dân xung quanh cần được chính quyền địa 

phương và các nhà quản lý môi trường và y tế sức khỏe cân nhắc thực hiện đồng thời công tác 

truyền thông môi trường cũng cần được thực hiện hiệu quả hơn nhằm nâng cao nhận thức về bảo 

vệ môi trường cho người dân, công nhân và chủ cơ sở khai thác cát tại Thắng Lợi.   

Lời cảm ơn 

Nhóm nghiên cứu xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân huyện Văn Giang, 

Ủy ban nhân dân xã Thắng Lợi và người dân địa phương xã Thắng Lợi đã tham gia phỏng vấn và 

tạo điều kiện, giúp đỡ chúng tôi trong quá trình thực hiện nghiên cứu. Chúng tôi cũng bày tỏ lòng 

biết ơn sự đóng góp quý báu của các đồng nghiệp tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho 

nghiên cứu này. 
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